[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1.1. Giới thiệu về Nghiệp vụ
- Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi (04 hồ: Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Đồng Đò)
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội
1.2. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi (04 hồ: Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Đồng Đò).
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: II/2026;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.
1.3. Mục tiêu
- Đánh giá hiện trạng chất lượng nước cho 04 hồ: Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Quan, Đồng Đò.
- Đánh giá diễn biến chất lượng nước 04 hồ theo thời gian và không gian, phục vụ cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.
- Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn tác động đến chất lượng nước 04 hồ: Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Quan, Đồng Đò.
- Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm nguồn nước 04 hồ: Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Quan, Đồng Đò 
- Phục vụ công tác điều hành tưới tiêu, lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác.
1.4. Phạm vi thực hiện
- Phạm vị không gian: Hệ thống thủy lợi 04 hồ Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Đồng Đò
- Phạm vi thời gian: thực hiện trong năm 2026, trong đó:
+ Lấy mẫu cố định 2 mùa: mùa mưa và mùa khô
+ Dự báo chất lượng nước theo tuần, tháng trong 2 mùa mưa và khô
1.5. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện Gói thầu số 01: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi (04 hồ: Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Đồng Đò) thuộc nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi (04 hồ: Đồng Mô, Suối Hai, Đồng Quan, Đồng Đò) đảm bảo hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
II. Phạm vi công việc:
a) Khối lượng khảo sát thủy văn
Để xây dựng, thiết lập, kiểm định mô hình để tính toán nhu cầu nước cho vùng nghiên cứu; dự báo và theo dõi giám sát chất lượng nước lòng hồ, lòng kênh tưới cần tiến hành đo tài liệu thuỷ văn. Đo tài liệu thuỷ văn (đo thủy văn gồm mực nước (H) và lưu lượng nước (Q) trong 02 đợt trên các nguồn cấp vào hồ và các kênh tưới của 04 hồ (Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Quan, Đồng Đò) cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc200460180]Bảng 1. Thống kê các vị trí đo thủy văn hồ thủy lợi
	TT
	Tên hồ thuỷ lợi/ huyện
	Kênh tưới, nguồn cấp cho hồ
	Vị trí đo
	Yếu tố đo
	Số lượng
	Tổng vị trí khảo sát TV

	1
	Suối Hai
(Ba Vì)
	02 Suối cấp cho hồ
	Cuối các suối đổ vào hồ
	H,Q
	02
	05

	
	
	Kênh chuyển chung
	Đầu kênh
	H,Q
	01
	

	
	
	Kênh tưới N2
	Đầu kênh
	H,Q
	01
	

	
	
	Kênh Tây
	Đầu kênh
	H, Q
	01
	

	2
	Đồng Mô
(Sơn Tây)
	02 Suối cấp cho hồ
	Cuối các suối đổ vào hồ
	H,Q
	02
	03

	
	
	Kênh tưới chính
	Đầu kênh
	H,Q
	01
	

	3
	Đồng Quan (Sóc Sơn)
	Kênh tưới chính
	Đầu kênh
	H,Q
	01
	01

	4
	Đồng Đò
(Sóc Sơn)
	Kênh tưới chính
	Đầu kênh
	H,Q
	01
	01

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	10


- Đo mực nước, lưu lượng áp dụng theo:
+ Quan trắc thủ công,; TCVN 12636-2:2019- Quan trắc KTTV - Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông; 
+ Theo mục 7.2.1 “TCVN 12636-8:2020 - Quan trắc KTTV - Phần 8: Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều”;
[bookmark: _3cqmetx]- Đo lưu lượng nước bằng máy lưu tốc kế: Đo trong 2 đợt; mỗi mùa đo 02 ngày trong thời gian các hồ mở cống tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với hai lần đo liên tiếp không cách nhau quá 20 ngày; 01 ngày đo 3 lần đo vào các khung giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối (phụ thuộc vào thời gian mở cống tưới phục vụ sản xuất để bố trí thời gian đo trong ngày cho phù hợp).
+ Khung giờ buổi sáng từ 5h đến 7h; Khung giờ buổi trưa từ 11h đến 13h; Khung giờ buổi chiều tối từ 17h đến 19h;
[bookmark: _sqyw64]+ Khối lượng đo 1 vị trí: 3 lần đo/ngày x 2 ngày/mùa x 2 mùa = 12 lần đo/vị trí. Tổng số lần đo của 10 vị trí: 12 lần/ vị trí x 10 vị trí = 120 lần đo.
- Số lần đo mực nước, lưu lượng dòng chảy tại các kênh tưới, suối cấp cho hồ được thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc200460181]Bảng 2. Tổng hợp khối lượng khảo sát thuỷ văn hồ thủy lợi
	[bookmark: _43ky6rz]STT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	Vị trí
	Lần đo
	

	1
	Đo mực nước (H)
	10
	120
	Quan trắc thủ công,; TCVN 12636-2:2019- Quan trắc KTTV -  Phần 2:

	2
	Đo lưu lượng (Q)
	10
	120
	Mục 6.3.3.4.1, mục 7.2.1;  TCVN 12636-8:2020 - Quan trắc KTTV -  Phần 8:


b) Lấy mẫu nước
- Vị trí lấy mẫu nước: Căn cứ hiện trạng nguồn xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi 04 hồ; nhiệm vụ 2026 đề xuất duy trì các vị trí lấy mẫu nước tại các vị trí đã thực hiện các năm 2024, 2025, cụ thể như sau:
[bookmark: _2iq8gzs][bookmark: _Toc200460182]Bảng 3. Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng nước hồ thủy lợi 
	STT
	Địa điểm
	Xã, phường
	Tọa độ VN2000, múi chiếu 3, kinh tuyến trục 105o00
	Số mẫu

	
	
	
	X
	Y
	

	I
	Hồ Đồng Mô 
	
	 
	 
	14

	1
	Kings Island Golf Resort Sân golf BRG Đồng Mô (Bến tàu)
	Đoài Phương
	2329417
	550662
	1

	2
	Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
	Đoài Phương
	2327417
	548745
	1

	3
	Khu quần thể nghỉ dưỡng (Lala Vila, Queen s Homestay Ba Vì…)
	Yên Bài
	2327712
	547072
	1

	4
	Thôn Lòng Hồ
	Đoài Phương
	2331355
	546284
	1

	5
	Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Hồ Đồng Mô Ngải Sơn
	Đoài Phương
	2330541
	548099
	1

	6
	Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Số 3
	Đoài Phương
	2332027
	547664
	1

	7
	Trung tâm vui chơi giải trí Kim Gia
	Đoài Phương
	2328176
	550004
	1

	8
	Cống Thủy lợi Đồng Mô
	Đoài Phương
	2329814
	550460
	1

	9
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Đoài Phương 1)
	Đoài Phương
	2329940
	550886
	1

	10
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Đoài Phương 2)
	Đoài Phương
	2331943
	554275
	1

	11
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Thạch Thất 1)
	Xã Thạch Thất
	2331506
	556534
	1

	12
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Thạch Thất 2)
	Xã Thạch Thất
	2329806
	559695
	1

	13
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Quốc Oai)
	Xã Quốc Oai
	2323401
	565033
	1

	14
	Khu Vực Kênh tưới chính (vị trí qua xã Hưng Đạo)
	Xã Hưng Đạo
	2319609
	570488
	1

	II
	Hồ Suối Hai 
	
	 
	 
	15

	1
	Thượng nguồn hồ Suối Hai (vị trí bị ảnh hưởng bởi nước thải từ bãi rác Xuân Sơn)
	Xã Suối Hai
	2338572
	541817
	1

	2
	Cửa ra suối Yên Cư 
	Xã Suối Hai
	2338326
	540997
	1

	3
	Cửa ra suối Cầu Rồng
	Xã Suối Hai
	2338297
	538100
	1

	4
	Bến thủy hồ Suối Hai
	Xã Suối Hai
	2341255
	538934
	1

	5
	Khu vui chơi Suối Hai Xanh
	Xã Suối Hai
	2338429
	537902
	1

	6
	Khu cắm trại Elizabeth garden Suối Hai
	Xã Suối Hai
	2338020
	538017
	1

	7
	Nuôi cá lồng trên hồ Suối Hai
	Xã Suối Hai
	2341024
	539630
	1

	8
	Trại lợn thôn 6 xã Ba Trại
	Xã Suối Hai
	2337809
	537540
	1

	9
	Trại gà Ba vì
	Xã Suối Hai
	2338010
	538547
	1

	10
	Thượng lưu cống lấy nước 
	Xã Suối Hai
	2341278
	539422
	1

	11
	Kênh chuyển chung Suối Hai
	Xã Quảng Oai
	2342410
	540478
	1

	12
	Kênh tây (điểm giữa )
	Xã Quảng Oai
	2342497
	539948
	1

	13
	Kênh tây (cuối kênh)
	Xã Vật Lại
	2348350
	538263
	1

	14
	Kênh Đông (điểm giữa )
	Xã Quảng Oai
	2342432
	540489
	1

	15
	Kênh Đông (cuối kênh)
	Xã Vật Lại
	2346565
	543302
	1

	III
	Hồ Đồng Quan 
	
	 
	 
	6

	1
	Khu sinh Thái Lakeside Đồng Quan
	Xã Nội Bài
	2353335
	584909
	1

	2
	Khu vực sinh văn hiên Linh
	Xã Sóc Sơn
	2353202
	585557
	1

	3
	Khu vực đập hồ Đồng Quan
	Xã Sóc Sơn
	2353329
	584610
	1

	4
	Thượng lưu Cống lấy nước vào kênh tưới chính
	Xã Sóc Sơn
	2352048
	585351
	1

	5
	Kênh tưới chính Đồng Quan điểm giữa
	Xã Nội Bài
	2350667
	585904
	1

	6
	Kênh tưới chính Đồng Quan (cuối kênh)
	Xã Sóc Sơn
	2348032
	586778
	1

	IV
	Hồ Đồng Đò 
	
	 
	 
	7

	1
	Khu vực thượng nguồn đổ vào hồ
	Xã Kim Anh
	2359383
	580559
	1

	2
	Khu vực cống Dũng Mai
	Xã Kim Anh
	2358680
	580346
	1

	3
	Khu vưc Vila Sóc  Sơn Tico Travel
	Xã Kim Anh
	2357728
	579446
	1

	4
	Khu Cắm Trại Bờ tả
	Xã Kim Anh
	2357693
	579782
	1

	5
	Thượng lưu cống lấy nước
	Xã Kim Anh
	2357386
	579291
	1

	6
	Kênh tưới chính Đồng Đò (điểm giữa )
	Xã Kim Anh
	2357363
	579235
	1

	7
	Kênh tưới chính Đồng Đò (cuối kênh)
	Xã Kim Anh
	2355427
	577999
	1

	Tổng số mẫu
	42

	Vùng I
	26

	Vùng II
	16



Thời gian thực hiện quan trắc trong năm 2026, lấy mẫu 02 đợt (mùa mưa, mùa khô)
	- Phân tích mẫu và công tác nội nghiệp: 15 thông số: Nhiệt độ, pH, Oxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Nitrit (NO2-), Tổng N, Tổng P, Nhu cầu oxy hoá học (COD), Nhu cầu oxy sinh học (BOD5), Coliform, Pb, Cd, Zn, Fe; Căn cứ vào các số liệu giám sát chất lượng nước, đánh giá chỉ số chất lượng nước theo WQI (Chỉ số chất lượng nước - Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường).
c) Xây dựng mô hình dự báo
Xây dựng, thiết lập, kiểm định mô hình để phục vụ tính toán nhu cầu nước cho vùng nghiên cứu; tính toán lượng xả thải từ khu dân cư, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp… trong vùng nghiên cứu; dự báo chất lượng nước cho các chỉ tiêu sau: DO, BOD5, NH4+,…
Nội dung thực hiện chủ yếu:
- Đo đạc lưu lượng nước các kênh;
- Xây dựng, thiết lập, kiểm định mô hình (sử dụng các mô đun như mô hình mưa dòng chảy, mô hình thủy lực, mô hình tải khuếch tán, mô hình sinh thái);
Với sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp, tốc độ đô thị hóa các chất gây ô nhiễm trong hệ thống thủy lợi trên địa bàn Hà Nội tăng lên và hiện tượng phú dưỡng đã trở thành một mối đe dọa quan trọng đối với chất lượng nước của hệ thống. Các chất ô nhiễm và quá trình chuyển đổi có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng mô đun chất lượng nước (WQ) của MIKE 11. Các chất gây ô nhiễm như nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), amoni nitơ, nitrat nitơ, phốt pho, oxy hòa tan (DO), được mô phỏng và dự đoán bằng cách sử dụng mô hình trên. Việc mô phỏng và quan trắc của giá trị COD, BOD5, amoni, DO,… và tổng phốt pho được so sánh sau khi hiệu chỉnh tham số của mô đun chất lượng nước. Các kết quả mô phỏng và quan trắc phù hợp sẽ được sử dụng để dự báo nước chất lượng của hệ thống trong tương lai. Xu hướng ô nhiễm có thể được dự báo bằng cách sử dụng mô đun chất lượng nước mô phỏng theo lượng xả thải của chất gây ô nhiễm vào hệ thống. Điều này giúp ích cho nhà quản lý phải có các biện pháp để ngăn chặn ô nhiễm và bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi các hồ chứa.
Mô đun thủy lực Mike 11: Bộ mô hình MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật chuyên dụng do DHI (Viện Thủy lực Đan Mạch) xây dựng và phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây, được ứng dụng để mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các hệ thống dẫn nước khác. MIKE 11 là một phần mềm độc lập trong bộ phần mềm MIKE bao gồm rất nhiều các phần mềm con có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau như MIKE 11, MIKE 21, MIKE 31, MIKE GIS, MIKE BASIN, MIKE SHE, MIKE MOUSE v.v... và trong MIKE 11 lại bao gồm nhiều mô đun có các khả năng và nhiệm vụ khác nhau như:
-  Mô đun thủy lực (HD);
-  Mô đun mưa dòng chảy (RR);
-  Mô đun tải - khuếch tán (AD);
-  Mô đun chất lượng nước (WQ) và một số các mô đun khác.
Trong mô hình MIKE 11 thì mô đun thủy lực (HD) là phần trung tâm của mô hình. Tuy nhiên, tùy theo mục đích mà có thể kết hợp sử dụng với các mô đun khác một cách hợp lý và khoa học. 
Với mục tiêu tính toán chất lượng nước, số liệu phục vụ cho mô hình trong tính toán bao gồm các số liệu về thủy văn, thủy lực và chất lượng nước. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể, đôi khi không có đủ số liệu thực đo về lưu lượng để làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực, do đó phải tìm cách xây dựng và khôi phục lại số liệu dòng chảy từ các số liệu đã có, cụ thể là trong đề tài này, mô đun mưa - dòng chảy (RR) được áp dụng cho một số lưu vực con để tính toán, khôi phục các số liệu dòng chảy cần thiết phục vụ cho đầu vào của mô hình thủy lực.
Các số có được dùng để tính toán các đặc trưng thủy lực trong các hệ thống sông nghiên cứu. Cuối cùng, từ các đặc trưng thủy lực tính toán đó, xác định được các thông số và kết quả tính toán chất lượng nước. Như vậy các bài toán đặt ra ở đây bao gồm các bài toán con nhỏ hơn là:
- Tính toán dòng chảy từ số liệu mưa;
- Tính toán thủy lực trong hệ thống thủy lợi;
- Tính toán chất lượng nước.
d) Xây dựng bản tin, lập báo cáo giám sát, dự báo chất lượng nước
- Xây dựng Bản tin quan trắc hiện trường: 
+ Mục đích: Cập nhật số liệu quan trắc ngoài hiện trường tại một số chỉ tiêu ô nhiễm nguồn nước. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại hiện trường, cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước và khuyến cáo các giải pháp giảm thiểu;
+ Hình thức bản tin: Mẫu báo cáo bản tin hiện trường;
+ Thời gian ban hành: Trong thời gian 24h sau khi lấy mẫu, cảnh báo, khuyến cáo về chất lượng nước tại thời điểm lấy mẫu phục vụ sản xuất và các mục đích khác.
- Bản tin dự báo chất lượng nước thời hạn ngắn (Tuần): 
+ Mục đích: Cập nhật số liệu phân tích chỉ tiêu ô nhiễm nguồn nước, dự báo ô nhiễm nguồn nước, cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước và khuyến cáo các giải pháp giảm thiểu;
+ Hình thức bản tin: Mẫu báo cáo bản tin tuần;
+ Thời gian ban hành: Sau 07  ngày tính từ ngày ban hành bản tin hiện trường.
- Bản tin dự báo chất lượng nước thời hạn vừa (Tháng)
+ Hình thức bản tin: Mẫu báo cáo bản tin tháng;
+ Thời gian ban hành: Sau 15 ngày tính từ ngày ban hành bản tin tuần;
- Bản tin đột xuất (nếu có): Thực hiện theo ngày, khi xuất hiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước đột xuất (nếu có).
(Các mẫu báo cáo bản tin hiện trường, bản tin tuần, bản tin tháng, bản tin đột xuất tại phụ lục kèm theo)
Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI áp dụng theo quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng Cục môi trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước. Tổng hợp phân vùng chất lượng nước theo chỉ số WQI.
- Cung cấp thông tin dự báo:
Thông qua qua đường email hoặc chuyển fax gửi tới các đơn vị quản lý, các đơn vị thực hiện quan trắc và dự báo; các thông tin đánh giá diễn biến và dự báo định kỳ được cập nhật liên tục, đáp ứng mục tiêu phục vụ quản lý, vận hành công trình thủy lợi trong vùng dự án.
- Khối lượng thực hiện công việc dự báo hồ thủy lợi:
[bookmark: _xvir7l][bookmark: _Toc200460183]Bảng. Khối lượng thực hiện hệ thống công trình thủy lợi các hồ
	STT
	Nội dung sản phẩm
	Theo đề cương nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện dự kiến

	1
	Bản tin hiện trường
	8 bản tin (01 bản tin/hồ x2 đợt)
	Tháng 6 đến tháng 11

	2
	Bản tin tuần
	8 bản tin (01 bản tin/hồ x2 đợt)
	Tháng 6 đến tháng 11

	3
	Bản tin tháng
	8 bản tin (01 bản tin/hồ x2 đợt)
	Tháng 6 đến tháng 11

	4
	Bản tin đột xuất (theo thực tế);
	
	Theo thực tế

	5
	Thông tin kết quả quan trắc 
	8 bản /2 đợt phân tích lấy mẫu
	Tháng 6 đến tháng 11

	6
	Báo cáo tổng hợp kết quả dự báo chất lượng nước hồ
	01 báo cáo
	


III. Báo cáo và thời gian thực hiện
1. Các sản phẩm giao nộp
· Bản tin quan trắc hiện trường: 08 bản tin
· Bản tin tuần: 08 bản tin
· Bản tin tháng:  08 bản tin
· Bản tin đột xuất: theo thực tế
· Kết quả đo đạc chất lượng nước
· Báo cáo tổng hợp giám sát, dự báo CLN 04 hồ; 
· 01 USB lưu giữ báo cáo và số liệu
2. Thời gian thực hiện:
- Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực), bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ.
- Nhà thầu căn cứ vào tiến độ nghiệp vụ để lập tiến độ cụ thể cho từng nội dung công việc, cho các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu từ đó lập Tổng tiến độ thực hiện đảm bảo tiến độ nghiệp vụ.
- Trường hợp Nhà thầu gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết và báo cho Chủ đầu tư, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét việc chấp thuận gia hạn hợp đồng việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng;
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng kinh nghiệm và nhân sự theo Chương 3 và các yêu cầu khác quy định tại E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của gói thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình; 
Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu Tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện.
[bookmark: _Toc154510934]







PHỤ LỤC 1. MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC
PHỤ LỤC 1.1.  BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
NGÀY     THÁNG     NĂM 
1. Nhiệm vụ:
2. Ngày quan trắc: 
3. Ngày cung cấp thông tin:
4. Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:
5. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 
6. Đơn vị thực hiện:     
6. Đơn vị nhận thông tin: 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
(So sánh với QCVN 08:2023/BTNMT)
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Mục tiêu giám sát
	Kết quả quan trắc hiện trường
	Khuyến cáo

	
	
	
	
	Mô tả thực địa
	T (oC)
	Độ đục
(NTU)
	pH
	DO (mg/l)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT 
	
	
	
	
	


Ghi chú: QCVN08-MT:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích  tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng nước khác có yêu cầu chất lượng tương tự.
                           Hà nội, ngày       tháng       năm 
Đơn vị thực hiện
Bản đồ vị trí các trạm quan trắc, dự báo chất lượng nước

Nguồn tài liệu tham khảo: 


PHỤ LỤC 1.2. MẪU BẢN TIN TUẦN
Đợt --------
1. Nhiệm vụ: 
2. Ngày quan trắc:	    			
3. Ngày cung cấp thông tin: 
4. Tình trạng hoạt động của công trình:		
5. Tổng số vị trí các điểm quan trắc
6. Đơn vị nhận thông tin: 
7. Danh sách đơn vị tiếp nhận thông tin:
8. vị trí lẫy mẫu
I/ KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC  
Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước và tính chỉ số chất lượng nước WQI
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/trạm đo
	Chỉ tiêu phân tích
	WQI

	
	
	
	pH
(-)
	DO
(mg/l)
	COD
	…
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	QCVN 08:2023/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-


II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI 
Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng theo chỉ số WQI
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/ trạm đo
	WQI
	Đánh giá
	Màu thể hiện
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 1460QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019của Tổng cục Môi trường. Trong đó: 
A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;
C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;
D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;
E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (Trình bày theo thông số giám sát)
Bảng 3. Số chỉ tiêu vượt QCVN
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/trạm đo
	Số chỉ tiêu vượt QCVN
	Khuyến cáo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	


Ghi chú:  Ghi chú: QCVN08-MT:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích  tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng nước khác có yêu cầu chất lượng tương tự.
IV. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:
- Cảnh báo các vị trí bị ô nhiễm/ có nguy cơ ô nhiễm từ kết quả giám sát: đưa ra đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ô nhiễm (nếu có).
- Đề xuất các giải pháp cần thực hiện để đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất trong HTCTTL bao gồm các giải pháp vận hành hệ thống, thời gian lấy nước; các biện pháp kỹ thuật khắc phục nguồn nước bị ô nhiễm không đạt yêu cầu.
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ chất lượng nước
Hà Nội, ngày   tháng   năm
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
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PHỤ LỤC 1.3.  MẪU BẢN TIN ĐỘT XUẤT
(Áp dụng khi có hiện tượng khí tượng thủy văn hay thiên tai dị thường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước trên hệ thống CTTL cần dự báo)
(Bản tin lúc …h, ngày ….)
I. THÔNG TIN HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẤT THƯỜNG
· Thông tin về tình hình hạn hán, thiếu nước, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước
· Thông tin về nước biển dâng, xâm nhập mặn
· Thông tin về sự cố môi trường, xả thải bất thường gây ô nhiễm nguồn nước
II. NỘI DUNG DỰ BÁO 
· Xây dựng các kịch bản tính toán dựa vào hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước
· Dự báo các chỉ tiêu ô nhiễm theo các kịch bản đã đề xuất
III. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH GIẢM THIỂU Ô NHIỄM
· Phương án vận hành công trình tưới tiêu
· Phương án vận hành các cống xả thải
· Kiến nghị phương án cấp nước


PHỤ LỤC 1.4. MẪU BẢN TIN THÁNG
1. Nhiệm vụ: 
2. Ngày quan trắc:	    			
3. Ngày cung cấp thông tin: 
4. Đơn vị thực hiện:			
5. Đơn vị nhận thông tin: 
6. Vị trí lấy mẫu:
7. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc:
8. Thông tin lúc lấy mẫu:
I/ KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG ..../......
Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước và tính chỉ số chất lượng nước WQI
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/trạm đo
	Chỉ tiêu phân tích
	WQI

	
	
	
	pH
(-)
	DO
(mg/l)
	COD
	…
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	

	QCVN08:2023/BTNMT – cột B
	6-8,5
	
	≤20
	-
	-


II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI 
Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng theo chỉ số WQI
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/ trạm đo
	WQI
	Đánh giá
	Màu thể hiện
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường. Trong đó: 
A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;
C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;
D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;
E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (Trình bày theo thông số giám sát)
Bảng 3. Số chỉ tiêu vượt QCVN
	TT
	KH mẫu
	Hệ thống/trạm đo
	Số chỉ tiêu vượt QCVN 
	Khuyến cáo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	


Ghi chú:  QCVN08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt có thể sử dụng cho mục đíchsản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
IV. DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY … ĐẾN NGÀY ……
1. Thông tin chung
 Về tình hình sản xuất, công trình
2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong Tháng
- Biểu đồ giá trị dự báo và chỉ tiêu phân tích
- Đánh giá chất lượng nước tại mỗi vị trí dự báo so sánh với QCVN tương ứng
- Đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng nước
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước: Nguồn thải, hạn hán, vận hành công trình thủy lợi…
V. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:
- Cảnh báo các vị trí bị ô nhiễm/ có nguy cơ ô nhiễm từ kết quả giám sát: đưa ra đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ô nhiễm (nếu có).
- Đề xuất các giải pháp cần thực hiện để đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất trong HTCTTL bao gồm các giải pháp vận hành hệ thống, thời gian lấy nước; các biện pháp kỹ thuật khắc phục nguồn nước bị ô nhiễm không đạt yêu cầu.
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ chất lượng nước
Hà Nội, ngày   tháng  năm	
   ĐƠN VỊ THỰC HIỆN






























